

Phụ lục I 
CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG VÀ
QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2030


	STT
	Tên chỉ tiêu
	Quốc gia
	Vùng ĐBSH
	Thành phố Hải Phòng
	Phân công nhiệm vụ

	
	
	Giai đoạn 2026-2030
	Đến năm 2030
	Giai đoạn 2026-2030
	Đến năm 2030
	Giai đoạn 2026-2030
	Đến năm 2030
	Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá
	Cơ quan phối hợp

	I. NHÓM CHỈ TIÊU CHUNG

	1
	Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân
	≥ 10%
	-
	Khoảng 11%
	-
	≥ 13%, phấn đấu đạt 14%
	-
	- Sở Tài chính;
- Thống kê thành phố 
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	
	Công nghiệp - Xây dựng
	
	
	
	
	15,2%
	
	- Thống kê thành phố; 
- Sở Công Thương chủ trì tổng hợp chung lĩnh vực công nghiệp; 
- Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp chung lĩnh vực xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	
	- Dịch vụ
	
	
	
	
	10,9%
	
	Thống kê thành phố
	

	
	- Nông lâm thủy sản
	
	
	
	
	2%
	
	- Thống kê thành phố;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	
	- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	
	
	
	
	8%
	
	- Thống kê thành phố;
- Thuế thành phố
	

	2
	GRDP (hoặc GDP) bình quân đầu người (theo giá hiện hành)
	-
	8.500 USD
	-
	Khoảng 12.300 - 12.500 USD
	-
	Khoảng 11.250 USD
	Thống kê thành phố
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	3
	Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hằng năm
	-
	> 8,5%
	>8,5%
	-
	Khoảng 11%
	-
	Thống kê thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	4
	Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP
	> 55%
	-
	> 60%
	-
	-
	Đạt 57%
	Thống kê thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	5
	Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP 
	-
	30%
	-
	Khoảng 35%
	-
	> 35%
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	6
	Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP (hoặc GDP)
	-
	28%
	-
	30 - 32%
	-
	47% - 48%
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	7
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ
	-
	35 - 40%
	-
	48 - 52%
	-
	55%
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	8
	Chỉ số phát triển con người (HDI)
	-
	0,8
	-
	Khoảng 0,83
	-
	0,8
	Thống kê thành phố
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	9
	Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn
	-
	95%
	-
	95%
	-
	100%
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	10
	Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn
	-
	85 - 90%
	-
	90%
	-
	100%
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	11
	Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn
	-
	65 - 70% (lưu vực sông)
	-
	>50% (đô thị loại II trở lên); 20% (còn lại)
	-
	Từ 40% trở lên
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	II. NHÓM CHỈ TIÊU QUỐC GIA CẦN CỤ THỂ HÓA ĐỂ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	12
	Cơ cấu các ngành trong nền kinh tế
	
	
	
	
	
	
	Thống kê thành phố
	

	
	- Dịch vụ
	-
	> 50%
	-
	Khoảng 44,5%
	-
	32,4%
	Thống kê thành phố
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

	
	- Công nghiệp, xây dựng
	-
	> 40% (Công nghiệp)
	-
	Khoảng 46,6%
	-
	61%
	- Thống kê thành phố;
- Sở Công Thương chủ trì về công nghiệp; 
- Sở Xây dựng chủ trì về xây dựng
	

	
	- Nông, lâm, thủy sản
	-
	< 10%
	-
	Khoảng 3,1%
	-
	2,7%
	- Thống kê thành phố;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	
	- Thuế sản phẩm – trợ cấp
	
	
	
	Khoảng 5,8%
	
	3,9%
	- Thống kê thành phố;
- Thuế thành phố
	

	13
	Tỷ lệ đô thị hóa
	-
	> 50%
	-
	> 55%
	-
	55%
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương

	14
	Nhân lực nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo/vạn dân
	-
	12
	-
	-
	-
	15
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	15
	Số tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực/thế giới
	-
	40 - 50 tổ chức
	-
	-
	-
	Phấn đấu có ít nhất 1 tổ chức
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	16
	Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội
	-
	< 20%
	-
	< 10%
	-
	Khoảng 8,5%
	Sở Nội vụ
	Các Sở, ban, ngành, địa phương

	17
	Tuổi thọ bình quân
	-
	75,5 tuổi
	-
	76 tuổi (khỏe mạnh tối thiểu 68 năm)
	-
	76,5 tuổi
	Sở Y tế
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	18
	Số giường bệnh trên 1 vạn dân
	-
	35 
	-
	40 giường (tư nhân chiếm 20%)
	-
	43
	Sở Y tế
	

	19
	Số bác sỹ trên 1 vạn dân
	-
	19 
	-
	17
	-
	19
	Sở Y tế
	

	20
	Tỷ lệ che phủ rừng
	-
	42%
	-
	20,88%
	-
	6,5-6,8%
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các địa phương có rừng

	21
	Tỷ lệ chất thải rắn xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp
	-
	< 50%
	-
	< 10%
	-
	0
	
	Các địa phương, tổ chức, cá nhân

	22
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đúng quy định
	-
	98%
	-
	98% 
(y tế đạt 100%)
	-
	100%
	
	

	III. NHÓM CHỈ TIÊU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG CẦN CỤ THỂ HÓA ĐỂ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	23
	Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo
	-
	-
	-
	Chiếm 50% tổng số DN hoạt động
	-
	Trên 40%
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	24
	Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị
	-
	-
	-
	Khoảng 32 - 33 m2
	-
	38,95m2
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	25
	Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị
	-
	-
	
	< 3%
	-
	< 2,1%
	Sở Nội vụ
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	26
	Bảo hiểm y tế

	-
	-
	-
	Bao phủ toàn dân
	-
	Bao phủ toàn dân
	Bảo hiểm xã hội Hải Phòng
	Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	27
	Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều quốc gia
	-
	-
	Giảm khoảng 0,2 - 0,3%/năm
	-
	Phấn đấu đến 2028 không còn hộ nghèo
	0
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	28
	Đơn vị hành chính (cấp tỉnh) có đủ 03 loại hình thiết chế văn hóa
	-
	-
	-
	Phấn đấu 100% đơn vị
	-
	Đảm bảo
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	29
	Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới
	-
	-
	-
	100% số xã (60% hiện đại)
	-
	100% số xã, trong đó: phấn đấu đạt ở mức trung bình chung của vùng đồng bằng sông Hồng về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	30
	Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch quy chuẩn
	-
	-
	-
	Thành thị: 100%; Nông thôn: 95%
	-
	100%
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các địa phương

	31
	Khu/cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn
	-
	-
	-
	bảo đảm 100% các khu đang hoạt động
	-
	100%
	Ban Quản lý Khu kinh tế; Sở Công Thương
	Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương có khu, cụm công nghiệp và tổ chức, cá nhân

	32
	Giảm lượng phát thải khí nhà kính
	-
	-
	-
	9%
	-
	Ít nhất 43,5% so với năm 2020
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	33
	Bố trí ngân sách cho KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
	-
	-
	-
	Ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm
	Ít nhất 3% tổng chi ngân sách thành phố hằng năm
	-
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, địa phương

	34
	Tỷ lệ người dùng có khả năng truy nhập cáp quang tốc độ ≥ 1 Gb/s
	-
	-
	-
	100%
	-
	100%
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	35
	Mạng băng rộng di động 5G phủ sóng dân số
	-
	-
	-
	99%
	100% vào năm 2028
	-
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	36
	Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
	-
	-
	-
	> 80%
	-
	90%
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	37
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số / chữ ký điện tử cá nhân
	-
	-
	-
	85 - 90%
	-
	90%
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	IV. NHÓM CHỈ TIÊU KHÁC CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CẦN THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 5455/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2025

	38
	Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân hằng năm
	-
	-
	-
	-
	15,5% - 16,5%
	-
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	39
	Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao trong chế biến chế tạo
	-
	-
	-
	-
	-
	> 60%
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	40
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
	-
	-
	-
	-
	-
	245.500 tỷ đồng (trong đó, nội địa 122.000 tỷ đồng)
	Sở Tài chính; Thuế thành phố; Chi cục Hải quan Khu vực III 
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức cá nhân

	41
	Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn
	-
	-
	-
	-
	Đạt 2,4 triệu tỷ đồng
	-
	Sở Tài chính; Thống kê Thành phố
	Ban Quản lý Khu kinh tế, các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	42
	Kim ngạch xuất khẩu
	-
	-
	-
	-
	-
	Từ 75 tỷ USD trở lên
	Sở Công Thương
	Chi cục Hải quan Khu vực III, các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	43
	Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng
	-
	-
	-
	-
	-
	380 triệu tấn
	Sở Xây dựng
	Chi cục Hải quan Khu vực III, Thống kê thành phố và các tổ chức, cá nhân

	44
	Khách du lịch
	-
	-
	-
	-
	-
	25 triệu lượt
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân

	45
	Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động
	-
	-
	-
	-
	-
	Khoảng 87.000 DN (thành lập mới hằng năm khoảng 9.200 DN)
	Sở Tài chính
	Ban Quản lý Khu kinh tế; các sở, ban, ngành, địa phương

	46
	Xếp hạng các chỉ số: DTI, PCI, PAR Index, PGI hằng năm
	-
	-
	-
	-
	Thuộc top 5 cả nước, phấn đấu top 3
	-
	Sở Khoa học và Công nghệ đối với chỉ số DTI; Sở Tài chính đối với chỉ số PCI; Sở Nội vụ đối với chỉ số PAR INDEX; Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với chỉ số PGI
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân

	47
	Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (lực lượng lao động trong độ tuổi)
	-
	-
	-
	-
	-
	62% - 63%
	Bảo hiểm xã hội thành phố
	Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	48
	Hoàn thành số lượng căn nhà ở xã hội
	-
	-
	-
	-
	Khoảng 32.900 căn
	-
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	49
	Số lượng nhà máy xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ tiên tiến
	-
	-
	-
	-
	-
	01 nhà máy trở lên
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan

	50
	Xây dựng thí điểm tiểu đội, trung đội dân quân thường trực
	-
	-
	-
	-
	-
	Từ 25 - 30 tiểu đội, trung đội
	Bộ chỉ huy quân sự thành phố
	Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

	51
	Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm
	-
	-
	-
	-
	-
	- Tội phạm thường: 
> 75%; 
- Tội phạm rất và đặc biệt nghiêm trọng: 
> 90%
	Công an thành phố
	





Phụ lục II
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN


	TT
	
Tên nhiệm vụ

	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian
hoàn thành
	Kết quả/
sản phẩm

	I
	CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA

	1
	Phối hợp xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch
	Sở Tài chính
	Các Sở, ban, ngành,
địa phương
	Năm 2026 - 2027
	Dữ liệu quy hoạch được đăng tải theo quy định

	2
	[bookmark: _Hlk132376034]Phối hợp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả liên kết phát triển vùng
	Sở Tài chính
	Các Sở, ban, ngành,
địa phương
	Năm 2026
	Văn bản tham gia ý kiến hoặc báo cáo

	3
	Phát triển các khu thương mại tự do
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan
	2026 - 2030
	Theo kế hoạch triển khai khu thương mại tự do

	4
	Phát triển các đặc khu kinh tế trên địa bàn
	Ủy ban nhân dân các đặc khu: Cát Hải, Cát Bà
	Các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan
	2026 - 2030
	Các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án cụ thể

	5
	Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách và tiêu chí thành lập các đặc khu công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan
	2026 - 2027
	Văn bản tham gia ý kiến

	6
	Xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các đặc khu
	Ủy ban nhân dân các đặc khu
	Bộ chỉ huy quân sự thành phố,
Công an thành phố, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan
	2026 - 2027
	Đề án/Văn bản đề pháp luật hoặc văn bản đề nghị được lồng ghép vào các cơ chế, chính sách của thành phố

	7
	Phối hơp trong liên kết phát triển theo các hành lang kinh tế, vùng động lực quốc gia
	Sở Tài chính
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan
	Nhiệm vụ 
thường xuyên
	Các văn bản của thành phố/các công trình, dự án và hoạt động phối hợp có liên quan

	8
	Phối hợp xây dựng Đề án phát triển một số cụm liên kết ngành công nghiệp chuyên môn hóa và các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn (gắn với các vùng động lực, hành lang kinh tế)
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan
	Năm 2026
	Văn bản tham gia ý kiến

	9
	Phối hợp xây dựng, phát triển các trung tâm logistics lớn gắn với cảng biển, cảng hàng không trung chuyển quốc tế
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan
	2026 - 2030
	Văn bản tham gia ý kiến hoặc Đề án, kế hoạch của thành phố

	10
	Phối hợp xây dựng Đề án phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan
	Năm 2026
	Văn bản tham gia ý kiến hoặc Đề án của thành phố

	11
	Phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tích hợp đa giá trị, phát triển bền vững, thực chất, hiệu quả
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan
	2026 - 2027
	Văn bản tham gia ý kiến hoặc kế hoạch của thành phố

	12
	Phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế bạc, kinh tế đêm, kinh tế không gian tầm thấp, kinh tế không gian ngầm, kinh tế không gian vũ trụ
	- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kinh tế số, kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế chia sẻ.
- Công an thành phố chủ trì kinh tế dữ liệu.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
- Sở Nội vụ chủ trì kinh tế bạc.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì kinh tế ban đêm.
- Sở Xây dựng chủ trì kinh tế không gian tầm thấp, kinh tế không gian ngầm
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan
	2026
	Văn bản tham gia ý kiến hoặc chương trình, đề án, kế hoạch, dự án cụ thể

	13
	Phối hợp trong xây dựng hạ tầng trọng yếu cho phát triển kinh tế không gian tầm thấp
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan
	Năm 2026
	Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị hoặc quy hoạch đô thị, nông thôn, chương trình, đề án, kế hoạch, dự án cụ thể

	14
	Phối họp phát triển tín chỉ các-bon và tài sản kỹ thuật số
	- Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với phát triển tín chỉ các-bon, sàn giao dịch tín chỉ các-bon
- Sở Khoa học và Công nghệ đối với tài sản kỹ thuật số
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực 6, Công an thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan
	2026
	Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị hoặc quy hoạch đô thị, nông thôn, chương trình, đề án, kế hoạch, dự án cụ thể

	15
	Phối hợp xây dựng và triển khai Đề án phát triển một số trung tâm y tế chuyên sâu
	Sở Y tế
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	Năm 2026
	Văn bản tham gia ý kiến hoặc đề án, dự án cụ thể

	16
	Phối hợp xây dựng chính sách về phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các vùng động lực; chính sách và giải pháp bảo đảm an sinh xã hội.
	Sở Nội vụ
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026 - 2027
	Văn bản tham gia ý kiến hoặc văn bản QPPL do thành phố ban hành theo thẩm quyền

	17
	Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và tập trung đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục ngang tầm các nước tiên tiến
	Sở Giáo dục 
và Đào tạo
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2027 - 2035
	Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị hoặc đề án, văn bản QPPL do thành phố ban hành theo thẩm quyền

	18
	Phối hợp xây dựng Đề án phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế
	Sở Giáo dục 
và Đào tạo
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026 - 2027
	Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị hoặc đề án của thành phố

	19
	Phối hợp xây dựng Đề án triển khai, đánh giá và tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các ngành nghề mới, kỹ năng mới, kỹ năng tương lai, bảo đảm phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
	Sở Giáo dục 
và Đào tạo
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026
	Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị hoặc đề án của thành phố

	20
	Phối hợp xây dựng Đề án phát triển 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026
	Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị hoặc đề án của thành phố

	21
	Phối hợp xây dựng Chương trình cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông và khu vực nông thôn
	Sở Nông nghiệp 
và Môi trường
	Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	Năm 2026
	Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị hoặc Chương trình của thành phố
	

	22
	Phối hợp xây dựng Đề án hoàn thiện cơ chế quản lý hiệu quả, bền vững tài nguyên rừng gắn với bảo vệ đa dạng sinh học
	Sở Nông nghiệp 
và Môi trường
	Các địa phương, đơn vị có liên quan
	Năm 2026
	Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị hoặc Đề án của thành phố
	

	23
	
Phối hợp xây dựng Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống bản đồ rủi ro thiên tai, hệ thống cảnh báo sớm thiên tai
	Sở Nông nghiệp 
và Môi trường
	Các địa phương, đơn vị có liên quan
	2026 - 2027
	Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị hoặc Đề án của thành phố gửi/trình Thủ tướng Chính phủ
	

	24
	Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy
	Công an thành phố
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026 - 2027
	Văn bản tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị hoặc đề án, văn bản QPPL do thành phố ban hành theo thẩm quyền
	

	II
	CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	1
	Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Các văn bản QPPL hoặc văn bản triển khai, tổ chức thực hiện được ban hành theo thẩm quyền

	2
	Triển khai xây dựng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và thành lập Khu kinh tế phía Bắc
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan
	2026-2030
	Hệ thống hạ tầng và các sản phẩm cụ thể theo tiến độ và kế hoạch triển khai khu kinh tế chuyên biệt, khu kinh tế phía Nam; Đề án thành lập khu kinh tế phía Bắc

	3
	Triển khai xây dựng, vận hành Khu thương mại tự do (thực hiện theo nhiệm vụ đã có tại mục I.3)
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan
	2026-2030
	Theo kế hoạch triển khai khu thương mại tự do

	4
	Phối hợp xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh và các Trung tâm Logistics dọc theo tuyến đường sắt và các tuyến đường giao thông lớn, gần các cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Hoàn thành đưa tuyến đường sắt, các trung tâm logistics và các công trình có liên quan vào hoạt động

	5
	Tiếp tục xây dựng, hoàn thành các bến còn lại của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Các bến cảng được đưa vào hoạt động

	6
	Khởi công xây dựng cảng Nam Đồ Sơn và triển khai xây dựng các bến của Cảng Nam Đồ Sơn
	Ban Quản lý Khu Kinh tế
	Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Dự án được khởi công thực hiện trong thời gian dự kiến

	7
	Hoàn thành xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Nhà ga hàng hóa và mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi
	Sở Xây dựng
	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Dự án được đưa vào sử dụng theo tiến độ

	8
	Xây dựng và nâng cấp hệ thống cảng thủy nội địa; phát triển các tuyến đường thủy ven biển, nối liền khu du lịch Đồ Sơn với quần đảo Cát Bà, vịnh Hạ Long; nối liền các cửa sông lớn của thành phố và các tỉnh lân cận, kết nối với khu vực cảng biển để tận dụng ưu thế của vận tải sông pha biển
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Các công trình kết cấu hạ tầng được đưa vào sử dụng theo tiến độ

	9
	Xây dựng tuyến đường nối cảng Lạch Huyện, khu vực phía Bắc thành phố với sân bay Gia Bình
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Công trình được đưa vào sử dụng theo tiến độ

	10
	Xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Công trình được đưa vào sử dụng theo tiến độ

	11
	Triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Công trình được đưa vào sử dụng theo tiến độ

	12
	Phát triển đô thị dọc 2 bờ sông Cấm
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Công trình kết cấu hạ tầng được đưa vào sử dụng theo tiến độ

	13
	Phát triển các khu du lịch Đồ Sơn, Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Công trình kết cấu hạ tầng được đưa vào sử dụng theo tiến độ, sản phẩm du lịch và số lượng khách du lịch hằng năm

	14
	Sắp xếp đưa vào sử dụng hợp lý, hiệu quả các tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố;
	Sở Tài chính
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Xử lý dứt điểm đưa vào sử dụng các trụ sở, tài sản công theo phương án được phê duyệt

	15
	Sắp xếp lại các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, chưa triển khai theo hướng gắn với các trục giao thông chính và mở rộng quy mô hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn khu, cụm công nghiệp sinh thái.
	- Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì đối với Khu công nghiệp;
- Sở Công Thương chủ trì đối với cụm công nghiệp
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan
	2026-2030
	Các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Các khu, cụm công nghiệp được đưa vào hoạt động
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Phụ lục III
DỰ KIẾN TRIỂN KHAI MỘT SỐ DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
THEO QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 

	TT
	Tên dự án
	Cơ quan chủ trì 
	Cơ quan phối hợp
	Phân kỳ 
đầu tư
	Ưu tiên sử dụng nguồn vốn

	
	
	
	
	2026-2030
	Sau 2030
	Vốn đầu tư công
	Các nguồn vốn khác 

	I
	DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA

	1
	Các dự án quan trọng quốc gia

	1.1
	Phối hợp triển khai đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn thành phố (bao gồm: vành đai 3 (quốc lộ 37) và vành đai 5)
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành và  địa phương và tổ chức, cá nhân
liên quan
	x
	
	x
	x

	1.2
	Phối hợp triển khai một số tuyến đường sắt kết nối với cảng biển cửa ngõ quốc tế, cửa khẩu quốc tế, cảng hàng không quốc tế qua địa bàn thành phố Hải Phòng (bao gồm: Kép - Chí Linh, Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, Hà Nội - Hải Phòng, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (bao gồm cả nhánh Nam Đồ Sơn), Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh)
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành và  địa phương và tổ chức, cá nhân
liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	2
	Các dự án đã được xác định trong quy hoạch quốc gia
	
	

	2.1
	Các tuyến đường bộ: cao tốc Hải Dương - Hạ Long, quốc lộ 18, quốc lộ 17, quốc lộ 17B, quốc lộ 5, quốc lộ 5C, quốc lộ 38, quốc lộ 38B, quốc lộ 10, cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành và  địa phương và tổ chức, cá nhân
liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	2.2
	Các tuyến đường dây, truyền tải và phân phối điện, bao gồm: các tuyến đường dây 500KV và các trạm biến áp: Gia Lộc, Hải Phòng
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành và  địa phương và tổ chức, cá nhân
liên quan
	x
	
	x
	x
	

	2.3
	Cảng biển Hải Phòng; Phát triển các cảng cạn, bao gồm: các cảng cạn Hải Dương, Gia Lộc, Kiến Thụy và cụm cảng cạn Đình Vũ 
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành và  địa phương và tổ chức, cá nhân
liên quan
	x
	
	x
	x
	

	2.4
	Cảng hàng không quốc tế Cát Bi
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành và  địa phương và tổ chức, cá nhân
liên quan
	x
	
	x
	x
	

	2.5
	Phát triển trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Các Sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan 
	x
	
	x
	x
	

	2.6
	Phát triển khu bảo tồn biển quốc gia Cát Bà - Long Châu
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ban, ngành và  địa phương và tổ chức, cá nhân
liên quan
	x
	x
	x
	x

	2.7
	Phối hợp phát triển vùng thủ đô trên địa bàn thành phố
	Sở Tài chính
	Các Sở, ban, ngành và  địa phương và tổ chức, cá nhân
liên quan
	x
	x
	x
	x

	2.8
	Phối hợp phát triển vùng động lực qua địa bàn thành phố
	
	
	x
	x
	x
	x

	2.9
	Phối hợp phát triển hành lang kinh tế
	
	
	x
	x
	x
	x
	

	II
	DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG QUY HOẠCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
	

	1
	Phát triển các tuyến đường dây truyền tải điện trên địa bàn thành phố, bao gồm: Tuyến đường dây 500KV (Bắc Giang - Rẽ Quảng Ninh - Hiệp Hòa, Bắc Giang-Bắc Ninh, Nam Định – Hải Dương - Phố Nối, Gia Lộc - Rẽ Thái Bình - Phố Nối, Thái Bình - Rẽ NMNĐ Nam Định I - Phố Nối, NMNĐ Nam Định I - Phố Nối, Hải Phòng - Gia Lộc, Hải Phòng – Thái Bình, Hải Phòng – Tiên Lãng, Bắc Bộ 1 – Hải Phòng, Hải Phòng – Dương Kinh, Thanh Hà - Rẽ 500 kV Hải Phòng - Gia Lộc,...); tuyến 220KV (Mạch 2 NĐ Phả Lại - Bắc Giang, Nam Sách-Hải Dương, Nam Định - Phố Nối, Thanh Miện - Gia Lộc, Bãi Sậy - Thanh Miện, Đồng Hòa - Thái Bình, LNG Thái Bình - Tiên Lãng, Đồ Sơn – Dương Kinh, Bắc Bộ 1 - Đồ Sơn, Cát Hải - Đình Vũ, Nam Hòa - Cát Hải,...)
	Sở Công Thương chủ trì đối với các dự án ngoài Khu kinh tế, khu công nghiệp;
Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì đối với các dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp
	Các Sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	x
	x
	

	2
	Phát triển các trạm biến áp 500KV (ngoài nội dung I.2.2), trong đó có: Bắc Bộ 1, Hải Phòng 2; các trạm biến áp 220kV như: Nhị Chiểu, nhiệt điện Hải Dương, nhiệt điện Phả Lại, Thanh Hà, Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện, Tân Việt, Hải Dương, Đại Bản, Đồ Sơn, Tiên Lãng, Cát Hải, Dương Kinh, An Lão, Vật Cách, Nhiệt điện Hải Phòng, Thủy Nguyên
	
	
	x
	
	x
	x
	

	3
	Nhà máy điện LNG Hải Phòng
	
	
	x
	
	x
	x
	

	4
	Phát triển một số trung tâm Logistics trên địa bàn: TT Logistics, cảng ICD tại địa bàn một số xã, phường như: Việt Hòa, Gia Phúc, Thượng Hồng, Khúc Thừa Dụ, Hà Đông, Phú Thái, Nguyễn Đại Năng, Hải An; Khu TT dịch vụ Logistics trên địa bàn xã Hùng Thắng;  Dự án xây dựng TT Logistics quốc tế tại Hải Phòng tại khu Đình Vũ,..
	
	
	x
	
	x
	x
	

	5
	Phát triển một số trường đại học trên địa bàn thành phố, bao gồm: Đại học Sao Đỏ, Đại học Hải Dương (cơ sở 1 và 2), Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, Đại học Thành Đông, Đại học Hải Phòng giai đoạn 2, Trường ĐH Công nghệ, (riêng đối với Đại học Hàng hải Việt Nam thì thực hiện theo mục II.2.5).
	Các Trường Đại học trên địa bàn thành phố
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	6
	Phát triển các cảng biển trên địa bàn thành phố, bao gồm: khu bến sông Cấm - Phà Rừng, khu bến Đình Vũ, khu bến Nam Đồ Sơn - Văn Úc, khu bến Lạch Huyện
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	x
	x
	

	7
	Phát triển một số cảng cạn: Hải Dương, Gia Lộc, Kiến Thụy, Kinh Môn, Tân cảng Hải Phòng, Hoàng Thành, Đình Vũ – Quảng Bình, Nam Đình Vũ,... (các cảng, cụm cảng liên quan thực hiện theo mục I. 2.3)
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	x
	x
	

	7a
	Phát triển một số cảng, cụm cảng hàng hóa thủy nội địa: cụm cảng Cống Câu, cụm cảng Hải Dương trên sông Kinh Thầy, cảng Phú Thái, cụm cảng Hải Phòng trên sông Kinh Thầy, cảng trên sông Cấm. 
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	x
	x
	

	8
	Phát triển cảng hàng không Tiên Lãng
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	9
	Phát triển một số ga đường sắt, bao gồm: ga Nam Hải Phòng, ga Nam Đồ Sơn, ga Lạch Huyện. 
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	x
	x
	

	10
	Hình thành một số khu bến cảng: Khu bến sông Cấm - Phà Rừng, khu bến Đình Vũ, khu Nam Đồ Sơn – Văn Úc, Lạch Huyện.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	x
	x
	

	11
	Phát triển một số tuyến đường bộ: quốc lộ 37, quốc lộ 17B.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	x
	x
	

	12
	Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	x
	x
	

	13
	Phát triển một số tuyến đường thủy nội địa, bao gồm: tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Việt Trì, tuyến	Phả Lại - Đa Phúc, Cửa sông Lạch Tray - ngã ba sông đào Hạ Lý, tuyến Cửa sông Văn Úc - Cầu Khuể, tuyến Cửa sông Chanh - Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, tuyến Hải Phòng - Vạn Gia - Ka Long,.. 
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	14
	Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn (theo danh mục), phát triển khu kinh tế (bao gồm: khu kinh tế phía Bắc, khu kinh tế chuyên biệt và khu kinh tế ven biển phía Nam)
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	15
	Phát triển một số khu công nghệ cao, bao gồm: TT thông tin, thống kê KH&CN, TT phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	x
	x
	

	16
	Phát triển một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: Cao đẳng GTVT  Đường bộ, Cao Đẳng Cơ giới  Xây dựng, Cao đẳng nghề Hải Dương, Cao đẳng GTVT đường thuỷ I, Cao đẳng Y tế Hải Dương, Cao đẳng Dược Trung ương, Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3, Cao Đẳng Du lịch và Công thương, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại một số địa phương,....
	Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan
	x
	x
	x
	X
	

	17
	Phát triển một số khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bao gồm: Khu sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao; vùng sản xuất rau; vùng chăn nuôi lợn thịt gắn với giết mổ; vùng chăn nuôi gia cầm gắn với giết mổ; vùng sản xuất giống thủy sản; vùng sản xuất hoa; vùng nuôi ngao,...
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	
	x
	x
	

	18
	Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung: cây lâu năm, lúa, nuôi trồng thủy sản,... 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	
	x
	x
	

	19
	Hình thành cảng cá Bạch Đằng
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	
	x
	x
	

	20
	Hình thành và phát triển khu neo đậu tránh bão cấp vùng: Trân Châu
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	
	x
	x
	

	21
	Phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên: Khu bảo tồn loài - sinh cảnh, Khu BTL - SC Long Châu
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	
	x
	x
	

	22
	Quản lý, khai thác có hiệu quả các khu vực khoáng sản trên địa bàn
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	
	x
	x
	

	23
	Phát triển tuyến cáp quang liên tỉnh trên địa bàn thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	
	x
	x
	

	24
	Hình thành khu tổ hợp công nghệ thông tin và các khu công nghệ thông tin tập trung thuộc vùng 2
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	
	x
	x
	

	25
	Hình thành và phát triển hai trung tâm bưu chính cấp vùng, gồm: Vùng 4 và Vùng 6
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	
	x
	x
	

	26
	Phát triển các khu di tích quốc gia đặc biệt: Côn Sơn – Kiếp Bạc, đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	x
	x
	x
	

	27
	Hình thành và phát triển một số cơ sở thể dục, thể thao, bao gồm: sân vận động Chí Linh, TT đào tạo, huấn luyện và thi đấu TT thuộc Khu liên hợp VHTT, TT VHTT Hải Dương,...
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	x
	x
	x
	

	28
	Phát triển một số khu du lịch, bao gồm: KDT Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, khu DTLS và thắng cảnh Phượng Hoàng, Quần thể DTQGĐB An Phụ, Kính Chủ và Nhẫm Dương, Cụm DTQG đặc biệt Đền Xưa, Chùa Giám, Đền Bia, DTQG đặc biệt Văn Miếu Mao Điền, DTQG Danh lam thắng cảnh Đảo Cò, khu du lịch Đồ Sơn, khu du lịch Cát Bà,...
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	x
	x
	x
	

	29
	Tiếp tục duy trì, nâng cấp và phát triển một số khu xử lý chất thải rắn, bao gồm: Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Dương, Khu xử lý chất thải rắn Trấn Dương, Nhà máy đốt rác phát điện Đình Vũ
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	x
	x
	x
	

	30
	Phát triển các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, bao gồm: các trung tâm y tế tại các địa phương,  BV Ung bướu, BV Tâm Thần, BV Nhi, BV Phổi, BV Nhiệt Đới, BV Đa Khoa, BV Phụ Sản, BV Y học Cổ truyền, BV Phục hồi chức năng, BV Quân Y 7, BV Đa khoa An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, đa khoa Quốc tế Việt-Hàn, BV GTVT Hải Phòng, BV Trẻ em, Viện y học Quân y/ quân chủng hải quân, BV đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng, BV Đại học Y Hải Phòng,...  
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân
	x
	x
	x
	x
	

	III
	MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
	

	1
	Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, phát triển các khu, cụm công nghiệp hiện có và thành lập mới các khu công nghiệp (ngoài các nội dung đã được xác định tại mục II.14), trong đó: 
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	
	x
	

	1.1.
	Các KCN chưa có trong QH vùng ĐBSH, bao gồm: Bắc Thanh Miện 1, Bắc Thanh Miện 2, Bắc Thanh Miện 3, Đường An, Hải Hưng, Kẻ Sặt, Lạch Huyện 1, Lưu Kiếm, Nguyễn Lương Bằng, Tiên Lãng 2, Thiên Hương
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	
	x
	

	1.2.
	Thành lập một số khu công nghiệp trên cơ sở sắp xếp một số cụm công nghiệp chưa được giao đất, chưa quyết định chủ trương đầu tư và phát triển các khu công nghiệp tiềm năng khác
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	1.3.
	Thành lập mới một số cụm công nghiệp: An Sơn, Cát Hải, Cổ Am, Chiến Thắng 2, Dũng Tiến-Giang Biên II, Kiến Hải, Lại Xuân, Làng nghề Kẻ Sặt, Minh Hòa, Quang Hưng (Đông), Quốc Tuấn, Quyết Tiến 2, Thất Hùng 2, Thị trấn Tiên Lãng II
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	
	x
	x
	

	2
	Phát triển các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng hàng không
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Các tuyến đường bộ chưa có trong mục I.1, I.2.1, II.11 nhưng có trong quy hoạch thành phố, trong đó có: các tuyến đường ven biển; các tuyến đường tỉnh cần nâng cấp kéo dài, đầu tư mới như: ĐT.394B, ĐT.397, ĐT.388, ĐT.398C, ĐT.388B, ĐT.392D, ĐT.396D, ĐT.399B,...; các đường trục chính, đường chính đô thị như: Đường nối QL.5 với QL.10, cầu Rào 3 với đường bộ ven biển, QL.18 với cầu Bến Rừng, ĐT.388B với đường vành đai 3 phía Đông, Sân bay Gia Bình - Lạch Huyện, Đông Tây thành phố Hải Phòng, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, QL.5 (tại điểm giao cắt với ĐT.394B) với tỉnh Bắc Ninh, QL.5 (tại điểm giao cắt với Đại lộ Võ Nguyên Giáp) với tỉnh Bắc Ninh, QL.10 với ĐT.352, Gia Bình – Lạch Huyện với QL.10 (tại tỉnh Quảng Ninh), vành đai 2 với ĐT.359, ĐT.353 với khu bến cảng Lạch huyện, ĐT.354 với cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, Hưng Yên – Hải Phòng – Bắc Ninh, QL.5 với ĐT.352, QL.5 (tại điểm giao với QL.17B) với QL.10, QL.10 với ĐH.25 (xã Tiên Lãng), vành đai 2 với xã Chấn Hưng, cảng Lạch Huyện với tỉnh Quảng Ninh, QL.5 với ĐT.394C đi tỉnh Bắc Ninh, ga đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng (xã Kiến Minh) với đường vành đai 3, QL.5 với đường nối ĐT.353 với khu bến cảng Lạch Huyện (TC13), QL.37 (cũ) với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên với đường nối QL5-QL.10, QL37 với tỉnh Hưng Yên, ĐT.359 với QL.18 (tỉnh Quảng Ninh), các tuyến đường vành đai và các tuyến nối dài của đường vành đai,...
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	2.2.
	Phát triển một số tuyến đường sắt (không nằm trong mục I.1.2, II.12), trong đó có các tuyến đường sắt đô thị 
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	2.3.
	Phát triển các cảng biển, cảng cạn; các cảng, cụm cảng hàng hóa, bến hành khách thủy nội địa (không nằm trong mục I.2.3, II.6, II.7, II.7a, II.10)
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	2.4.
	Sân bay chuyên dùng/lưỡng dụng (tại Đồ Sơn và đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ; phục vụ du lịch, cứu hộ cứu nạn)
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	2.5
	Phát triển các tuyến đường thủy (không nằm trong mục II.13), trong đó có: một số tuyến quốc gia và các tuyến địa phương trên các tuyến sông: Rế, Thái Bình, Đước, Giá, Đa Độ, các tuyến: ven đảo Cát Bà, Lạch Cái Viềng, Lạch Phù Long, Lạch Hòa Quang, các luồng: chuyên dùng Cái Giá, kết nối cửa sông Lạch Tray - Văn Úc - Thái Bình, các sông: Sặt, Cửu Yên, Đình Đào, Tứ Kỳ, Cầu Xe, Ghẽ,...
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	2.6
	Phát triển một số bến xe khách mới, trong đó có các bến xe: Vĩnh Bảo 2, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Tràng Duệ, Tràng Cát, An Dương, An Lão,  Đồ Sơn 2, phía Đông Hải Dương, phía Tây Chí Linh, Kim Thành, phía Nam Kim Thành, phía Tây Ninh Giang, Tứ Kỳ, phía Nam Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc, Sặt, Thái Học, Duy Tân, An Lưu, Lạc Long

	Sở Xây dựng
	Các địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	3
	Phát triển mạng lưới cấp điện trên địa bàn thành phố
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	3.1.
	Phát triển các nguồn điện tiềm năng (ngoài nội dung có tại mục  II.3), trong đó có: điện rác (Đình Vũ 1, Trấn Dương, Chí Linh, Đình Vũ,..), điện sinh khối, điện linh hoạt, nhiệt điện dư
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	3.2.
	Phát triển các trạm biến áp (ngoài nội dung có tại mục II.2), trong đó có bổ sung, nâng cấp và xây mới các trạm biến áp như: trạm 500kV Bắc Bộ 2, các trạm 220/110kV như: Đình Vũ 2, Hải Phòng 2; các trạm 110kV và các trạm biến áp khác trong các quy hoạch đã được phê duyệt  
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	3.3.
	Phát triển các tuyến đường dây 500kV, 220kV, 110kV (ngoài nội dung đã có tại mục I.2.2, II.1)
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	3.4
	Phát triển các trung tâm logistics (ngoài nội dung đã có tại mục II.4)
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	3.5
	Phát triển hạ tầng các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	3.6
	Phát triển hạ tầng các kho dự trữ xăng dầu, LNG, LPG, các tuyến ống dẫn khí
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	4
	Phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	4.1
	Phát triển hạ tầng bưu chính (ngoài nội dung có trong mục  II.25), bao gồm các điểm bưu cục và điểm bưu điện
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	4.2
	Hạ tầng viễn thông, hạ tầng số (ngoài nội dung II.23), trong đó có: các trạm phát sóng thông tin di động 5G, Hạ tầng IoT phục vụ xây dựng đô thị thông minh, Xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	4.3
	Hạ tầng công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, trong đó có: Xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng, nâng cấp các trạm truyền thanh cơ sở, đầu tư xây dựng bảng thông tin điện tử, lắp đặt trạm thông tin đa năng không có người phục vụ, đầu tư phát triển báo chí - truyền hình đa phương tiện, ngầm hóa hạ tầng truyền hình
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	4.4
	Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (ngoài nội dung đã có trong mục II.24), trong đó có: Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới thông minh; thực hiện số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số hóa phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước; đầu tư đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực: tài nguyên và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; giáo dục và đào tạo; y tế; các vấn đề xã hội; quốc phòng, an ninh; đầu tư đào tạo nguồn nhân lực; tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; truyền thông hướng dẫn cho toàn thể người dân của thành phố sử dụng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng công nghệ thông tin thiết yếu của đời sống; hình thành khu công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	5
	Phát triển mạng lưới thủy lợi, trong đó có các nội dung: (1) Phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi vùng Hải Dương (đối với phần thuộc vùng Bắc Hưng Hải), phục vụ đa mục tiêu và bảo vệ môi trường bền vững; (2) Bảo vệ nguồn nước ngọt trong các hệ thống thủy lợi; tăng năng lực trữ nước trong các tuyến sông trục, kênh trục chính, kênh có dung tích trữ lớn; (3) Cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình kênh tiêu, công trình đầu mối tiêu; (4) Cải tạo, nâng cấp xây dựng mới trạm bơm, cống, kênh cấp nước, dẫn nước sau trạm bơm điện tưới; (5) Nâng cao năng lực công trình thủy lợi; (6) Cải tạo, củng cố an toàn hồ đập; (7) Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi trên đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ; (8) Đập điều tiết ngăn mặn trên sông Thái Bình; (9) Cải tạo, nâng cấp, xây mới công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	6
	Duy trì, nâng cấp và phát triển mạng lưới cấp nước, trong đó có: An Dương, Hưng Đạo, Ngũ Lão, Thuỷ Sơn, Đông Sơn, Liên Khê, Cao Nhân, Chính Mỹ, Quảng Thanh, Ngũ Lão II, Phả Lễ, An Lư, Minh Tân (P. Bạch Đằng), Lưu Kiếm, Cầu Nguyệt, Vật Cách 1, 2, Kim Sơn 1, Kim Sơn 2, Cẩm Thượng, Việt Hòa, ORET, Viwaseen 6, Cộng Hòa, Nam Đồng, Tiền Tiến, Văn An, Bến Tắm, An Lạc, Kỳ Sơn, Hiệp Sơn, Bạch Đằng, Ngũ Đoan, Kiến Quốc, Hữu Bằng, Minh Tân (xã Kiến Minh), Kiến Hải, An Tiến, Quang Trung, Trường Thành, Vĩnh Bảo 1, Vĩnh Bảo 2, Liên Am, Tiền Phong II, Cao Minh, Dũng Tiến II, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Long 2, Bắc Tiên Lãng, Cái Giá, An Bình, Thái Tân, Hồng Lạc, Thanh Lang, Thanh Hà, Ninh Giang, Hưng Long, Đông Kỳ, Tiên Động, Nguyên Giáp, Hưng Đạo, Đức Xương (An Bình), Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Ngũ Phúc, Tam Kỳ, Kim Đính, Tuấn Việt, Liên Hòa, Hợp Tiến, Bắc An Phụ, Đức Chính,...
	Sở Xây dựng đối với khu vực đô thị; Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với khu vực nông thôn
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	7
	Phát triển hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, bao gồm: (1) Cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải tại các vùng 1, 2, 3, 5, 7; (2) xây mới các trạm xử lý nước tại các vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	8
	Duy trì và phát triển một số khu xử lý chất thải (ngoài nội dung đã có ở mục II.29), trong đó có một số khu xử lý mới như khu xử lý chất thải: phía Bắc Thủy Nguyên, Quang Trung-Quang Hưng, Đồng Văn, Đồng Bài, Bạch Long Vĩ, Tân Trào, Ngọc Chử, Cấp Tiến-Kiến Thiết, Thượng Hồng, Chí Linh, Kinh Môn, Hồng Châu; khu xử lý chất thải rắn xây dựng: Hiệp Sơn, Bến Rừng (KCN Bến Rừng), Đồng Hòa, An Phụ, Ninh Giang, Cẩm Giàng, Bàng La và các khu, cơ sở xử lý chất thải khác
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	9
	Duy trì, cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số khu nghĩa trang tập trung, trong đó có các nghĩa trang phía Bắc Cổ Thành, Bắc An, Hiệp Sơn, Kim Thành, Thanh Hà, Thúc Kháng - Kẻ Sặt, Thái Hòa, Đồng Rừng và các khu khác khi đủ điều kiện
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	10
	Phát triển mạng lưới y tế (ngoài các nội dung đã nêu ở mục II.30), trong đó: mở rộng, nâng cấp và xây dựng các đơn vị y tế công lập; các cơ sở y tế tư nhân; các cơ sở y tế  thuộc bộ, ngành Trung ương; các trung tâm chuyên khoa và các trạm y tế xã, phường, đặc khu
	Sở Y tế
	Các Bộ, ngành có liên quan; các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	11
	Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp (ngoài nội dung đã nêu ở mục I.2.5, II.5, II.16)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	12
	[bookmark: bookmark=id.4r2kplxfitob]Phát triển mạng lưới văn hóa, thể thao  (ngoài các nội dung đã nêu ở mục II.26, II.27, II.28), trong đó: 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	
	- Duy trì, nâng cấp và phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa cấp thành phố như:  Khu bảo tàng, Khu Bảo tàng và Trung tâm Văn hóa - Lịch sử thành phố Hải Phòng, Rạp chiếu phim, Nhà triển lãm (phía Đông) (Cải tạo, nâng cấp), Trung tâm triển lãm thành phố, Trung tâm Văn hóa thành phố,  Quảng trường và tượng đài Hồ Chí Minh tại Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm, Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	
	- Bảo tồn, gìn giữ và phát triển các di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có: (1) “Nghệ thuật hát Chèo đồng bằng Sông Hồng” là di sản văn hóa thế giới, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh được UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới, Đầu tư tổng thể, đồng bộ Di sản thế giới Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích và danh lam thắng cảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc; (2) Mở rộng di tích Từ Lương Xâm; Tu bổ, tôn tạo các di tích được xếp hạng trên địa bàn thành phố; Quần thể di tích tại khu III Đồ Sơn; Khu di tích Bạch Đằng Giang; Mở rộng, tu bổ Cụm di tích quốc gia đặc biệt Chùa Giám
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	
	- Phát triển mạng lưới thể dục thể thao, trong đó: đầu tư xây dựng, cải tạo, bổ sung trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, tổ dân phố; sân vận động, các dự án thành phần tại Khu Liên hợp Thể thao; Trung tâm Huấn luyện thể thao biển tại Vạn Ngang - Đồ Sơn; mở rộng khu huấn luyện Đua thuyền thành phố, các sân golf mới,...
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	13
	Phát triển mạng lưới trợ giúp xã hội, bao gồm nâng cấp, mở rộng một số cơ sở hiện có; xây dựng mới một số cơ sở như: 5 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi; 1 cơ sở chăm sóc người khuyết tật; các cơ sở trợ giúp xã hội khác khi đủ điều kiện
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	14
	Triển khai các định hướng, bảo đảm chỉ tiêu sử dụng đất; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phương án quan trắc môi trường
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	15
	Triển khai các phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên đảm bảo quy định của pháp luật
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	x
	x
	x
	x
	

	
	Ghi chú: các nội dung khác chưa được nêu trong Chương trình này, thực hiện theo các quy hoạch đã được phê duyệt; các nội dung có trong Chương trình này là cơ sở để huy động, cân đối và phân bổ nguồn lực để thực hiện
	






Phụ lục IV
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ CỦA TỪNG SỞ, BAN, NGÀNH, 
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1. Nhiệm vụ chung của các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan
1.1. Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt quy hoạch
- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung điều chỉnh Quy hoạch thành phố. Chủ động nghiên cứu, triển khai các nội dung Điều chỉnh Quy hoạch thành phố đã được công bố công khai và đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.
- Tiếp tục phối hợp, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung điều chỉnh Quy hoạch thành phố và các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch đã được phê duyệt để người dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước biết, tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư sản xuất, kinh doanh; tạo sự đồng thuận, tham gia, đóng góp chung vào thực hiện các quy hoạch trên địa bàn thành phố. Chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định trong điều chỉnh Quy hoạch thành phố, các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn.
1.2. Rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch và cập nhật cơ sở dữ liệu về quy hoạch
- Tập trung rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, các quy hoạch chi tiết ngành thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch.
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; Quyết định số 3103/QĐ-BTC ngày 05/9/2025 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án, Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 10/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; Rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về quy hoạch lên hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.
1.3. Hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh liên kết vùng
- Tập trung triển khai thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Làm tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật theo thẩm quyền.
- Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực nhằm tạo cơ hội, động lực cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, tìm kiếm cơ hội sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực giao thông kết nối các vùng kinh tế - xã hội, các trục động lực, các hành lang kinh tế; các ngành kinh tế trọng điểm; kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao. Thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, an sinh xã hội.
- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong Vùng đồng bằng sông Hồng, các tỉnh/thành phố triển khai các nội dung hợp tác mang tính đột phá, những đề án trọng tâm, trọng điểm tạo động lực cho phát triển vùng, thành phố và ngành, lĩnh vực.
- Thực hiện triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng trong tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch thành phố, các quy hoạch có liên quan; chủ động tham mưu, đề xuất huy động các nguồn lực thực hiện quy hoạch và thực hiện các nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.
- Triển khai có hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực đã được xác định trong điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng để đầu tư kết nối các vùng động lực, phát triển các hành lang kinh tế (Hành lang công nghiệp - đô thị - dịch vụ, hành lang ven biển), hình thành và phát triển các khu kinh tế, trong đó có: Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, Khu kinh tế chuyên biệt, Khu kinh tế phía Bắc. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn thành phố đã xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.
Triển khai các chương trình, kế hoạch của Thành ủy về huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Định kỳ rà soát, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm công khai, khả thi, đóng vai trò hỗ trợ, dẫn dắt để thu hút tối đa nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác, đồng thời tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước; ưu tiên nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn trung ương hỗ trợ, vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông trọng điểm có tính lan tỏa và kết nối, liên kết vùng; tăng cường huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
2. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành
2.1. Sở Tài chính
- Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu của điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng, tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chung của thời kỳ quy hoạch; chủ trì, tham mưu điều hành kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 13%/năm trở lên (phấn đấu 14%/năm) và triển khai các công trình, dự án ưu tiên của địa phương.
- Chủ trì xây dựng, tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách về huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước trên địa bàn; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng để thực hiện hằng năm và cả giai đoạn 2026 – 2030; xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư, danh mục dự án thu hút đầu tư tư nhân và vốn FDI giai đoạn 2026-2030. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; các nhiệm vụ, giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển (đạt 2,4 triệu tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030), cân đối và phân bổ các nguồn lực trong nền kinh tế để thực hiện quy hoạch.
- Chủ trì tham mưu cụ thể hóa và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. Tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI, PGI); đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP).
- Chủ trì tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước; nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách huy động các nguồn tài chính hợp pháp, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm và một số nội dung có trong các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch trên địa bàn. Tham mưu các giải pháp đổi mới mạnh mẽ chính sách và cách thức thu hút đầu tư; xây dựng lộ trình, kế hoạch và triển khai các giải pháp xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư trên địa bàn thành phố; phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện tốt các biện pháp để tạo dựng sự đồng bộ trong phát triển hạ tầng, thể chế, nhân lực, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Tham mưu, đề xuất tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu và quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (phấn đấu đạt 245.500 tỷ đồng vào năm 2030); kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về thu ngân sách. Phối hợp với Thuế thành phố Hải Phòng, Chi cục Hải quan Khu vực III thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc sắp xếp, xử lý dứt điểm các tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả thuộc phạm vi quản lý của thành phố.
- Định kỳ hằng năm làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình quy hoạch gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương theo quy định.
2.2. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
- Chủ trì tham mưu và triển khai xây dựng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế phía Bắc. Chủ trì triển khai xây dựng và vận hành Khu thương mại tự do Hải Phòng theo lộ trình và kế hoạch được phê duyệt.
- Chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ tiếp tục hoàn thiện, xây dựng hoàn thành các bến còn lại của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; tham mưu thủ tục khởi công xây dựng cảng Nam Đồ Sơn năm 2026 và triển khai các bến tiếp theo. Chủ trì triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng.
- Chủ trì rà soát, sắp xếp và phát triển các khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thành lập mới và hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp theo quy hoạch. Thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp; theo dõi, đảm bảo 100% các khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn kỹ thuật môi trường. Thúc đẩy chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình Khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút và quản lý các dự án đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa; nâng cao năng suất lao động và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong khu công nghiệp.
2.3. Sở Xây dựng
- Tham mưu công tác quản lý phát triển đô thị, nâng tỷ lệ đô thị hóa thành phố đạt 55% vào năm 2030; Tổ chức thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị của thành phố. Khẩn trương tham mưu hoàn thành công tác lập Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075; chủ trì, tham mưu lập, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn thành phố. 
- Chủ trì tham mưu phát triển không gian đô thị theo mô hình 5 không gian phát triển, 4 vùng kinh tế - xã hội và 5 trục động lực; đặc biệt là phát triển đô thị dọc 2 bờ sông Cấm, chỉnh trang đô thị cũ, tái thiết bến cảng cũ. Phối hợp triển khai hạ tầng kỹ thuật đô thị: mạng lưới cấp nước đô thị, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị (đạt tỷ lệ xử lý từ 40% trở lên vào năm 2030), công viên nghĩa trang tập trung. Chủ trì nghiên cứu phát triển không gian tầm thấp và không gian ngầm trên địa bàn thành phố. Chủ trì tham mưu, theo dõi chỉ tiêu hoàn thành khoảng 32.900 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030; quản lý chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị đạt 38,95 m².
- Chủ trì triển khai quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, giao thông đô thị, giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hạ tầng cảng biển, cảng cạn, hàng không. Chủ trì triển khai các dự án kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược: phối hợp xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh; xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố; tuyến đường nối cảng Lạch Huyện và khu vực phía Bắc thành phố với sân bay Gia Bình; các tuyến đường vành đai (Vành đai 3, Vành đai 5) và mạng lưới đường tỉnh, đường trục chính đô thị. Chủ trì theo dõi, phối hợp triển khai hoàn thành Nhà ga hành khách số 2, Nhà ga hàng hóa và mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; nghiên cứu phát triển các sân bay chuyên dùng/lưỡng dụng tại Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Long Vĩ. Phát triển mạng lưới giao thông tĩnh, chuyển đổi bến xe nội đô, phát triển hệ thống xe buýt nhanh, không gian giao thông ngầm và phát triển tuyến thủy nội địa ven biển nối Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long. Chủ trì nâng cấp, phát triển hệ thống cảng thủy nội địa, đường thủy ven biển kết nối Đồ Sơn - Cát Bà - Vịnh Hạ Long; hạ tầng cảng biển, cảng cạn, bến xe khách.
2.4. Sở Công Thương
- Tham mưu phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, phấn đấu nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 47% - 48% vào năm 2030; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt trên 60%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 15,5% - 16,5%/năm.
- Chủ trì rà soát, sắp xếp lại các cụm công nghiệp đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai, định hướng phát triển cụm công nghiệp sinh thái và thành lập mới các cụm công nghiệp theo quy hoạch. Đảm bảo 100% cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn.
- Chủ trì phối hợp xây dựng Đề án phát triển một số cụm liên kết ngành công nghiệp chuyên môn hóa, tổ hợp công nghiệp quy mô lớn; Đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics lớn gắn với cảng biển, cảng hàng không; Đề án phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử. Quản lý và phát triển hạ tầng thương mại, nhất là các trung tâm thương mại, logistics, chợ đầu mối, trung tâm triển lãm thương mại quốc tế.
- Tham mưu phát triển hạ tầng năng lượng: các tuyến đường dây truyền tải 500kV, 220kV, 110kV và các trạm biến áp, ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế; phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo, trong đó có: điện gió ngoài khơi, điện mặt trời mái nhà, điện rác, điện sinh khối, điện linh hoạt; hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt LNG/LPG.
- Chủ trì theo dõi, triển khai giải pháp đạt kim ngạch xuất khẩu 75 tỷ USD trở lên vào năm 2030.
2.5. Sở Nông nghiệp và Môi trường
* Lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:
- Tham mưu triển khai kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tích hợp đa giá trị, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung (lúa chất lượng cao, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống); các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Triển khai phương án phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; phấn đấu đến năm 2030 giá trị sản xuất đạt 230 triệu đồng/ha và có 1.000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.
- Chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: phấn đấu đến năm 2030 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn hiện đại ở mức trung bình của cả vùng đồng bằng sông Hồng).
- Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng (Vườn quốc gia Cát Bà), rừng phòng hộ ven biển; ứng dụng công nghệ cảnh báo cháy rừng sớm; phát triển dược liệu dưới tán rừng.
- Tham mưu hạ tầng thủy lợi, đập điều tiết ngăn mặn trên sông Thái Bình, hệ thống thủy lợi đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ; nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi: kênh Đa Độ, An Hải, Bắc Hưng Hải..., đê điều, phòng chống thiên tai, ngăn mặn giữ ngọt; đầu tư nâng cấp cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và Trung tâm nghề cá tại Nam Triệu; phát triển cảng cá Bạch Đằng và khu neo đậu tránh bão.
* Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường:
Chủ trì rà soát, xây dựng hồ sơ và phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo từng loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã trong trường hợp cần có sự điều chỉnh quy hoạch thành phố theo các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.
- Triển khai phương án bảo vệ môi trường, phân vùng môi trường (vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải); lập hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động (nước biển, không khí, nước ngầm, trầm tích).
- Tham mưu triển khai phương án phân vùng sử dụng không gian biển, quản lý tổng hợp vùng bờ, bảo vệ nguồn nước ngọt (sông Đa Độ, sông Giá, sông Rế...); triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.
- Quản lý, kiểm soát hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản; thu hồi giấy phép các dự án yếu kém, vi phạm bảo vệ môi trường.
- Chủ trì tham mưu các giải pháp bảo vệ môi trường, quản lý chất thải: nâng tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn đạt 100% vào năm 2030; không chôn lấp trực tiếp chất thải rắn; thu gom và xử lý 100% chất thải nguy hại. Là đầu mối để chủ trì triển khai dự án đầu tư từ 01 nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trở lên (như đốt rác phát điện).
- Chủ trì các Đề án/Chương trình về: Tín chỉ các-bon và sàn giao dịch tín chỉ các-bon; Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Cải thiện ô nhiễm môi trường tại các đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề; Hoàn thiện cơ chế quản lý bền vững tài nguyên rừng và đa dạng sinh học; Bản đồ rủi ro thiên tai và cảnh báo sớm. Chủ trì tham mưu, theo dõi thực hiện Chỉ số chuyển đổi xanh (PGI) thuộc top 5 địa phương dẫn đầu cả nước.
- Quản lý, bảo tồn thiên nhiên: Phát triển Khu bảo tồn biển quốc gia Cát Bà - Long Châu, bảo vệ nghiêm ngặt Vườn quốc gia Cát Bà; duy trì tỷ lệ che phủ rừng từ 6,5% - 6,8%.
2.6. Sở Khoa học và Công nghệ
- Tham mưu các giải pháp phát triển kinh tế số, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 35% vào năm 2030; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 57%.
- Chủ trì, tham mưu cơ chế, chính sách phát triển: Kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế không gian vũ trụ; Tài sản kỹ thuật số; các đặc khu công nghệ, khu công nghệ cao, công viên khoa học và trung tâm đổi mới sáng tạo. Chủ trì quản lý và cải thiện Chỉ số chuyển đổi số (DTI) hằng năm nằm trong top 5, phấn đấu top 3 cả nước.
- Triển khai hạ tầng số, viễn thông, CNTT: Phủ sóng di động 5G đạt 100% dân số vào năm 2028; thực hiện các biện pháp để đảm bảo 100% người dùng truy cập cáp quang tốc độ ≥ 1 Gbps; 90% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; 90% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phát triển hạ tầng bưu chính thông minh, logistics thương mại điện tử.
- Chủ trì triển khai thực hiện Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về quy định quản lý các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng; Quyết định số 5262/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Chương trình Khoa học công nghệ Biển thành phố Hải Phòng đến năm 2030. 
- Chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành Trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ biển”; triển khai các nhiệm vụ phát triển Hải Phòng thành Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu miền Bắc. Phát triển hạ tầng khoa học công nghệ: hình thành các khu/tổ hợp công nghệ thông tin tập trung, trung tâm dữ liệu, trung tâm điều hành đô thị thông minh. Tham mưu thành lập Khu công nghệ cao, Công viên khoa học và đổi mới sáng tạo, các trung tâm R&D; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (phấn đấu top 3 cả nước). Quản lý và phát triển các trụ cột công nghệ: AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch, công nghệ biển và logistics thông minh.
- Tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ, trong đó cần phấn đấu có ít nhất 3,0% tổng chi ngân sách thành phố cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chủ trì theo dõi, thực hiện các biện pháp để phấn đấu đến năm 2030 có tỷ lệ nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ở mức cao so với mức trung bình chung của cả nước, phấn đấu ở mức  15 người/vạn dân, có ít nhất 01 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực/thế giới; trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.
2.7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Triển khai phương án phát triển văn hóa, thể thao; xây dựng Hải Phòng thành trung tâm văn hóa - thể thao vùng duyên hải Bắc Bộ, thành phố di sản và “Thành phố âm nhạc”.
- Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới; phát triển công nghiệp văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật biểu diễn; đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hiện đại.
- Tham mưu các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa du lịch Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển, di sản, MICE tầm quốc tế; thu hút 25 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030.
- Chủ trì phát triển, nâng tầm các khu du lịch trọng điểm: Khu du lịch Đồ Sơn, Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà, Quần thể di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
- Chủ trì tham mưu các Chương trình, Đề án: Đề án phát triển Kinh tế ban đêm; Đề án phát triển 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.
- Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên: Di sản thế giới Quần đảo Cát Bà, các Di tích quốc gia đặc biệt; triển khai dự án mở rộng, tu bổ di tích.
- Đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao: Trung tâm văn hóa, bảo tàng, rạp chiếu phim, Quảng trường Bắc sông Cấm, Khu liên hợp thể thao, các sân golf; bảo đảm 100% đơn vị cấp xã có đủ 03 loại hình thiết chế văn hóa.
- Chủ trì công tác thông tin, tuyên truyền về quy hoạch và chương trình thực hiện quy hoạch trên hệ thống báo chí, thông tin cơ sở; thực hiện các biện pháp để nâng cao năng lực chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí xuất bản.
2.8. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì triển khai mạng lưới trường học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển mô hình “Trường học Xã hội chủ nghĩa”; phối hợp phát triển các trường đại học chủ lực thành trung tâm đào tạo vùng. 
- Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và tập trung đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục ngang tầm các nước tiên tiến giai đoạn 2027 - 2035. Quản lý, mạng lưới phát triển các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và mạng lưới giáo dục phổ thông trên địa bàn. 
- Phối hợp xây dựng Đề án phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế; Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao và logistics. 
2.9. Sở Nội vụ
- Chủ trì tham mưu nâng cao năng lực nhân lực khu vực công hướng đến chính quyền kiến tạo, số hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) trong top 5, phấn đấu top 3 cả nước.
- Chủ trì tham mưu chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách bảo đảm an sinh xã hội.
- Theo dõi, tham mưu giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống khoảng 8,5% trong tổng lao động xã hội vào năm 2030; duy trì tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 2,1%. Phối hợp, tham mưu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55% vào năm 2030.
- Quản lý và phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội, bảo trợ xã hội, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, hỗ trợ nhóm yếu thế và giảm nghèo bền vững.
2.10. Sở Y tế
- Tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng tuổi thọ bình quân lên 76,5 tuổi (thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm) vào năm 2030. 
- Chủ trì theo dõi, đánh giá và thực hiện các chỉ tiêu ngành y tế đến năm 2030: đạt 43 giường bệnh/1 vạn dân; đạt 19 bác sĩ/1 vạn dân; bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
- Triển khai phương án phát triển mạng lưới y tế, đưa Hải Phòng thành Trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao (Medical Hub) và trung tâm đi đầu cả nước về y học biển, cấp cứu biển, kỹ thuật oxy cao áp. Phối hợp xây dựng và triển khai Đề án phát triển một số trung tâm y tế chuyên sâu tại Hải Phòng.
- Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố, trung tâm y tế cấp xã, phường và khuyến khích phát triển y tế tư nhân. Đẩy mạnh y tế thông minh, hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, khám chữa bệnh từ xa; thu hút đầu tư các bệnh viện quốc tế, viện dưỡng lão hiện đại.
2.11. Sở Tư pháp
- Chủ trì thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.
- Thẩm định, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, cơ chế thực hiện quy hoạch của thành phố.
2.12. Công an thành phố
- Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai phát triển kinh tế dữ liệu.
- Chủ trì phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy.
- Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội: phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.
- Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế tại các khu kinh tế, khu thương mại tự do, cảng biển, cảng hàng không.
2.13. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 
- Chủ trì xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp kinh tế với quốc phòng; đầu tư công trình lưỡng dụng.
- Chủ trì xây dựng thí điểm từ 25 - 30 tiểu đội, trung đội dân quân thường trực ở các xã, phường, đặc khu trọng điểm về quốc phòng, an ninh được Bộ Quốc phòng công nhận.
- Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các đặc khu, hải đảo (Cát Hải, Bạch Long Vĩ).
2.14. Bảo hiểm xã hội thành phố 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương mở rộng bao phủ bảo hiểm, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 62% - 63% lực lượng lao động trong độ tuổi.
- Duy trì và hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân.
2.15. Thuế thành phố và Chi cục Hải quan Khu vực III
- Thuế thành phố chủ trì theo dõi, triển khai các giải pháp thu nội địa, phấn đấu đến năm 2030 đạt 122.000 tỷ đồng; tham mưu tăng trưởng nguồn thu từ thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 8%/năm.
- Chi cục Hải quan Khu vực III chủ trì triển khai các giải pháp quản lý và tăng cường thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu.
- Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.
2.16. Thống kê thành phố
- Chủ trì tính toán, tham mưu các kịch bản, giải pháp để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng GRDP hằng năm.
- Theo dõi, tổng hợp và định kỳ tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp: GRDP bình quân đầu người (đạt 11.250 USD năm 2030), Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội (đạt ~11%/năm), Đóng góp của TFP (đạt 57%), Chỉ số phát triển con người HDI (đạt 0,8), cơ cấu các ngành kinh tế, tổng vốn đầu tư thực hiện.
2.17. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung điều chỉnh quy hoạch thành phố và các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch đến nhân dân trên địa bàn.
- Khẩn trương rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch thuộc thẩm quyền, trong đó có các quy hoạch đô thị, nông thôn bảo đảm phù hợp, thống nhất với Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng và các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch.
- Chủ động triển khai các nhiệm vụ, dự án ưu tiên trên địa bàn; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo đất sạch thu hút đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng, khu kinh tế, khu/cụm công nghiệp, đô thị, giao thông và các dự án khác đã được xác định trong quy hoạch trên địa bàn.
- Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới hiện đại; quản lý chất thải rắn, nước thải, nghĩa trang, cảnh quan môi trường tại địa phương.
- Thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số tại cấp xã, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
- Đối với Ủy ban nhân dân các đặc khu (Cát Hải, Bạch Long Vĩ): Chủ trì phối hợp lập các chương trình, đề án, dự án phát triển đặc khu kinh tế; tham mưu cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh; quản lý bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển du lịch biển đảo bền vững.
2.18. Các tổ chức, cá nhân có liên quan
- Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu nội dung điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng và các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch để triển khai thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. 
- Chủ động triển khai các định hướng, chiến lược đầu tư, sản xuất kinh doanh cho phù hợp; tích cực huy động các nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực tham gia đầu tư vào các dự án ưu tiên, các lĩnh vực thành phố khuyến khích như: công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, hạ tầng đô thị, du lịch, nông nghiệp sạch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
- Đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, quy hoạch xây dựng và pháp luật hiện hành.
- Giám sát, phản biện và đóng góp ý kiến cho các cơ quan nhà nước trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.
